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Câu 1: Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong di truyền học là:

A. Tính trạng.         B. Cặp tính trạng tương phản.      C. Dòng thuần chủng.     D. Cả A,B,C.
Câu 2: Thế nào là kiểu gen?

A. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen có trong cơ thể sinh vật.

B. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

C. Kiểu gen bao gồm toàn bộ gen trội được biểu hiện ra hiểu hình.

D. Cả A và B.
Câu 3: Đặc điểm quan trọng nhất của nguyên phân là:

A. Sự phân chia đều chất tế bào cho 2 tế bào con.

B. Sự phân chia đều chất nhân cho 2 tế bào con.

C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về 2 tế bào con.

D. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ sang 2 tế bào con.

Câu 4: Trong các tế bào lưỡng bội của loài các nhiễm sắc thể thường tồn tại như thế nào?

A. Thành từng cặp không tương đồng.                                              B. Thành từng cặp tương đồng.

C. Thành từng cặp không tương đồng hoặc không tương đồng.       D. Cả A,B,C.

Câu 5: Đột biến là gì?

A. Là những biến đổi trong cầu trúc của gen.                 B. Là những biến đổi kiểu hình của cơ thể.

C. Là những biến đổi trong vật chất di truyền (ADN, NST).        D. Cả A,B.

Câu 6: Thế nào là thường biến?

A. Là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

B. Là những biến đổi trong cầu trúc của gen.

C. Là những biến đổi trong vật chất di truyền (ADN, NST).

D. Cả A,B.

Câu 7: Bản chất của gen là:

A. Một đoạn của phân tử AND chứa thông tin di truyền.      B. Có khả năng tự nhân đôi.

C. Một đại phân tử gồm nhiều đơn phân.                               D. Cả B, C

Câu 8: Những đột biến nào sau đây là đột biến cấu trúc NST?

A. Mất đoạn, mất cặp nuclêôtít và đảo đoạn.         B. Lặp đoạn, thêm cặp nuclêôtít và đảo đoạn.

C. Mất đoạn, đảo đoạn.                                          D. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

Câu 9: Những dạng nào sau đây thuộc thể dị bội?

A.  2n – 2.            B. 2n – 1.        C. 2n + 1.           D. Cả A,B,C.             

Câu 10: Trẻ đồng sinh là:

A. Những đứa trẻ  được sinh ra cùng trứng.
B. Những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh.  

C. Những đứa trẻ  được sinh ra khác trứng.
D.Những đứa trẻ có cùng một kiểu gen.
Câu 11: Ở người sự tăng thêm 1 NST ở cặp NST thứ 21 gây ra:

A.Bệnh Đao.    
B. Bệnh Tơcnơ.     
C.Bệnh bạch tạng.         D. Bệnh câm điếc bẩm sinh.
Câu 12: Giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau qua dạng trung gian nào?
A. mARN.          
B. ADN.           
C.Prôtêin.    D. Cả A,B,C.
Câu 13: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở đâu?
A. Tại trung thể.                         
   B.Tại một số bào quan chứa ADN như ty thể , lạp thể.
C. Chủ yếu trong nhân tế bào, tại NST.




D.Tại ribôxôm.  

Câu 14: Tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được Menđen gọi là gì ? 

A. Tính trạng trung gian.   B. Tính trạng lặn.      C. Tính trạng trội.            D. Tính trạng tương phản.
Câu 15: Thường biến thuộc loại biến dị nào sau đây ?                   

A . Biến dị không di truyền được.           B . Biến dị di truyền được.          


C . Biến dị đột biến.                                 D . Biến dị tổ hợp.                                             
Câu 16: Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống là: 

A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ. 

B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ. 

C. Năng suất thu hoạch luôn tăng lên. 

D. Con lai có sức sống kém dần. 

Câu 17: Giao phối gần và tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là do:    

A. Tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

B. Tập trung những gen trội có hại cho thế hệ sau.

C. Xuất hiện hiện tượng đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.

D. Tạo ra các gen lặn có hại bị gen trội át chế.

Câu 18: Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở thế  hệ con lai:

A. Thứ 1.                  B. Thứ 2.                 C. Thứ 3.                  D.  Mọi thế hệ. 

Câu 19: Thế nào là môi trường sống của sinh vật?

A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật. 

B. Là nơi ở của sinh vật. 

C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.

D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật . 

Câu 20: Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người.

B. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác.

C. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh, nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người.

D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác.

Câu 21: Điều kiện nào dưới đây phù hợp với quan hệ hỗ trợ? 

A. Số lượng cá thể cao.


B. Môi trường sống ấm áp.

C. Khả năng sinh sản giảm.


D. Diện tích chỗ ở hợp lí, nguồn sống đầy đủ.

Câu 22: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? 

A. Các cá thể chim cánh cụt sống ở bờ biển Nam cực.

B. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa.

C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.

D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng Đông bắcViệt Nam.

Câu 23: Quần xã  sinh vật có những dấu hiệu điển hình  nào? 

A. Số lượng các loài trong quần xã.

B. Thành phần loài trong quần xã.

C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã.

D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã.

Câu 24: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây:

A. Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ.

B. Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần  vi sinh vật.

C. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.

D. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.

Câu  25: Lưới thức ăn là:

A. Gồm  một  chuỗi thức ăn.

B. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

C. Gồm  các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

D. Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên.  

Câu 26: Thế nào là ô nhiễm môi trường? 

A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn.

B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí thay đổi.

C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi.

D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn.Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác.

Câu 27: Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí như:

A.Cháy rừng, các phương tiện vận tải.

B. Cháy rừng, đun nấu trong gia đình.

C. Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp.

D. Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu trong gia đình, sản xuất công nghiệp.

Câu 28: Biện pháp hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật là:
A. Trồng rau sạch.                                   B. Hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật.

C. Bón phân cho thực vật.                       D. Trồng rau sạch, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật.

Câu 29: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh: 
A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật.
B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất.
C. Dầu mỏ và tài nguyên nước.
D. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật.

Câu 30: Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường: 
A. Thành lập đội cảnh sát môi trường.

B. Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện.

C. Xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp”.

D. Quy hoạch và sử dụng kế hoạch có hiệu quả đất đai.

Câu 31: Giả sử gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Để tạo thế hệ con lai cho 50% cây quả đỏ, 50% cây quả trắng thì phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên?

A. Aa x Aa.        B. AA  x Aa.          C. Aa x aa .              D. AA x aa.
Câu 32: Có 10 tinh nguyên bào thực hiện giảm phân sẽ tạo ra số tinh trùng là:

A. 10                  B. 40                     C. 20                       D. 30

Câu 33: Một phân tử ADN thực hiện nhân đôi 5 lần đã tạo ra số phân tử ADN con là:

A. 4.          B. 8.            C. 16.        D. 32.

Câu 34: Nguyên nhân nào dưới đây không gây nên các bệnh tật di truyền?
A. Do sống lâu năm ở môi trường nhiễm chất phóng xạ.

B. Do sử dụng nguồn nước có nhiễm hóa chất như thuốc trừ sâu...

C. Do ăn uống thiếu chất, không khoa học.

D. Do kết hôn gần trong vòng 3 đời.

Câu 35: Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

- Nhóm tuổi trước sinh sản: 44 con/ha

- Nhóm tuổi sinh sản: 43 con/ha.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con/ ha.
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

A. Dạng ổn định.

B. Dạng phát triển.

C. Dạng giảm sút.

D. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
Câu 36: Cá chép có giới hạn về nhiệt độ là 20C  đến 440C, điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn về nhiệt độ là 50C  đến 420C, điểm cực thuận là 300C.Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B. Vùng phân bố cá rô phi hẹp hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.

C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có có giới hạn dưới thấp hơn.

Câu 37: Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ thể đồng hợp ở thể đồng hợp ở thế hệ con thứ 3 (F3) là:
A. 87,5%.      B. 75% .           C. 25%.          D. 18,75%.
Câu 38: Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?

A. Khi các yếu tố của môi trường không ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.
B. Khi sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.

C. Khi các yếu tố của môi trường tác động lên đời sống sinh vật.
D. Khi sinh vật có ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.

Câu 39: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, gen A quy định bình thường. Một cặp vợ chồng không bị bệnh bạch tạng nhưng họ đều có mẹ bị bệnh bạch tạng. Khả năng sinh con bị bệnh bạch tạng của cặp vợ chồng này là:
A. 100%.       B. 50%.             C. 25%.        D. 12,5%.
Câu 40: Theo Men Đen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức nào?

A. (1:3:1)n .               B. (1:4:1)n .           C. (1:2:1)n .               D. (1:5:1)n.
----------------------HÕt ----------------------
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Câu 1: Thế nào là kiểu hình?

A. Kiểu hình là tất cả các tính trạng được thể hiện trên hình dạng cơ thể.

B. Kiểu hình bao gồm toàn bộ các đặc điểm hình thái của cơ thể.

C. Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể, thường chỉ nói tới một vài tính trạng được liên quan.

D. Cả B và C.

Câu 2: Thể đồng hợp là:

A. Cơ thể có kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau.

B. Cơ thể có kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau.

C. Cơ thể có kiểu gen gồm nhiều cặp gen khác nhau.

D. Cả A,B,C.

Câu 3: Chức năng của ADN là:

A. Tự nhân đôi để duy trì sự ổn định qua các thế hệ.    B. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

C. Điều khiển sự hình thành các tính trạng của cơ thể.          D. Cả C và D

Câu 4: Thế nào là đột biến gen?

A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

B. Đột biến gen là những tác động từ môi trường làm ảnh hưởng tới kiểu gen.

C. Đột biến gen là những biến đổi về kiểu hình do kiểu gen gây ra.

D. Cả A và B.

Câu 5: Mục đích của phép phân tích là:

A. Phân biệt thể đồng hợp trội với thể dị hợp.       B. Phát hiện thể đồng hợp trội và đồng hợp lặn.

C. Phát hiện thể đồng hợp lặn và thể dị hợp.         D. Cả a và b.

Câu 6: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

A. Kì trung gian.           B. Kì đầu.          C. Kì giữa.            D. Kì sau. 

Câu 7: Trên phân tử ADN, chiều dài mỗi chu kì xoắn là bao nhiêu?

 A. 3,4A​o.             B. 34A​o.           C. 340A​o.             D. 20A​o.         

Câu 8 : Những đột biến nào sau đây là đột biến gen?

A. Lặp 1 cặp nuclêôtít, mất cặp nuclêôtít và đảo đoạn.     

B. Lặp đoạn, thêm cặp nuclêôtít và đảo đoạn.
C. Mất, thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtít .          

D. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

Câu 9: Kiểu hình của một cá thể được quy định bởi các yếu tố nào?
 A. Điều kiện môi trường sống.                                                  B.  Kiểu gen trong giao tử.
 C. Sự tư​ơng tác giữa kiểu gen và môi trư​ờng.                            D. Cả b và c.

Câu 10: Biến dị nào di truyền được?

A. Đột biến.            B.Thường biến.       C.Biến dị tổ hợp.         D. Cả A và C.

Câu 11: Trẻ đồng sinh là:

A. Những đứa trẻ  được sinh ra cùng trứng.
B. Những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh. 

C. Những đứa trẻ  được sinh ra khác trứng.

D.Những đứa trẻ có cùng một kiểu gen.
Câu 12: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

A. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng.  B. Toàn quả vàng.    C.Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng.     D. Toàn quả đỏ.
Câu 13: Cơ thể 3n được tạo thành do dạng biến dị nào sau đây :
A. Đột biến đa bội thể.
B. Đột biến gen.
C. Đột biến dị bội thể. 
D. Thường biến.
Câu 14: Đột biến là những biến đổi xảy ra ở :

 A. NST và ADN.

B.  Tế bào chấ.
C. Nhân tế bào.

D.  Phân tử ADN.
Câu 15: Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở :

A. Kì đầu.            

B. Kì giữa.              
C. Kì sau.            

D. Kì cuối. 

Câu 16: Qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật thì:
A. Tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp không đổi. 

B. Tỉ lệ thể đồng hợp giảm và thể dị hợp tăng.

C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp giảm.

D. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp không đổi.

Câu 17: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa: 

A. Các cá thể khác loài.

B. Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

C. Các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ. 

D. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây.

Câu 18: Nhân tố sinh thái là:
A. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.

B. Tất cả các yếu tố của môi trường.

C. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

D. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.

Câu 19: Giới hạn sinh thái là gì?
A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.

Câu 20: Các cá thể cùng loài sống với nhau thành một nhóm trong cùng một khu vực có thể cạnh tranh nhau gay gắt, dẫn tới một số cá thể có thể tách ra khỏi nhóm trong hoàn cảnh nào dưới đây? 

A. Khi môi trường cạn kiệt nguồn thức ăn, nơi ở quá chật chội.

B. Khi gặp kẻ thù xâm lấn lãnh địa.

C. Khi có gió bão.

D. Khi có dịch bệnh.

Câu 21: Con hổ và con thỏ trong rừng có thể có mối quan hệ trực tiếp nào sau đây: 

A. Cạnh tranh về thức ăn và nơi ở. 

 B. Cộng sinh.

C. Vật ăn thịt và con mồi. 


            D. Kí sinh. 

Câu 22: Số lượng cá thể trong quần xã  luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là:

A. Sự cân bằng sinh học trong quần xã.

 B. Sự phát triển của quần xã.

C. Sự giảm sút của quần xã.


 D. Sự bất biến của quần xã. 

 Câu  23: Trong mối  quan hệ giữa các thành phần trong quần xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là:

A. Quan hệ về nơi ở.



B. Quan hệ dinh dưỡng.

C. Quan hệ hỗ trợ.



           D. Quan hệ đối địch.

Câu 24: Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

A. Nấm và vi khuẩn.



B. Thực vật. 

C. Động vật ăn thực vật.


           D. Các động vật kí sinh.

Câu 25: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì? 

A. Do hoạt động của con người gây ra.

B. Do 1 số hoạt động của tự nhiên ( núi lửa , lũ lụt ..).

C. Do con người thải rác ra sông.

D. Do hoạt động của con người gây ra và do 1 số hoạt động của tự nhiên.

Câu 26: Nguồn ô nhiễm nhân tạo gây ra là do:

A. Hoạt động công nghiệp.

B. Hoạt động giao thông vận tải.

C. Đốt cháy nguyên liệu trong sinh hoạt.

D. Hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, đốt cháy nhiên liệu trong sinh hoạt.

Câu 27: Xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để:

A. Hạn chế bụi.


B. Điều hoà  khí hậu.

C. Xử lí chất thải nông nghiệp.
D. Hạn chế bụi, điều hoà khí hậu.

Câu 28: Trong các phương tiện giao thông sau phương tiện nào không gây khí thải:

A. Xe đạp.




B. Xe gắn máy.

C. Xe ô tô.




D. Ô tô buýt.

Câu 29: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm:

A. Đất, nước, dầu mỏ.
B. Đất, nước, sinh vật, rừng.
C. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng.
D. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng.

Câu 30: Các hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất: 

A. Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng ven bờ.
B. Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng biển khơi.
C. Hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái ao hồ.
D. Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt

Câu 31: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, gen A quy định bình thường. Một cặp vợ chồng không bị bệnh bạch tạng nhưng họ đều có mẹ bị bệnh bạch tạng. Khả năng sinh con bị bệnh bạch tạng của cặp vợ chồng này là:

A. 50%.      B. 100%.              C. 12,5% .         D. 25%.
Câu 32: Theo Men Đen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức nào?

A. (1:2:1)n .               B. (1:4:1)n .          C. (1:3:1)n .             D. (1:5:1)n.
Câu 33: Ở cà chua, quả đỏ là kiểu hình trội, quả vàng là kiểu hình lặn. Khi cho 2 cây cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng giao phấn với nhau, kết quả thu được:

A. 50% cây quả đỏ, 50% cây quả vàng.

B. 75% cây quả đỏ, 25% cây quả vàng.

C. Đồng loạt cây quả đỏ.
D. Đồng loạt cây quả vàng.

Câu 34: Có 10  noãn bào thực hiện giảm phân sẽ tạo ra số trứng là:

A. 10.                  B. 40.                    C. 20.                       D. 30.
Câu 35: Một phân tử ADN thực hiện nhân đôi 4 lần đã tạo ra số phân tử ADN con là:
A. 4.                   B. 8.                      C. 16.                      D. 20.

Câu 36: Ở người giả sử gen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng. Một cặp vợ chồng tóc xoăn, sinh đứa con đầu lòng tóc thẳng. Kiểu gen của cặp vợ chồng đó là:

A. Aa x aa.       B. Aa  x Aa.          C. AA x AA.               D. AA x Aa.
Câu 37: Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

- Nhóm tuổi trước sinh sản 53 con/ha.
- Nhóm tuổi sinh sản: 29 con / ha.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con / ha.
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

A. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
B. Dạng phát triển.

C. Dạng giảm sút.

D. Dạng ổn định.

Câu 38: Cá chép có giới hạn về nhiệt độ là 20C  đến 440C, điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn về nhiệt độ là 50C  đến 420C, điểm cực thuận là 300C.Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

B. Vùng phân bố cá rô phi hẹp hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.

C. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có có giới hạn dưới thấp hơn.

Câu 39: Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ thể dị hợp còn lại ở thế hệ con thứ 2 (F2) là:

A. 12,5%.       B. 25%.            C. 50%.         D. 75%.
Câu 40: Khi nào các yếu tố đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một môi trường?
A. Khi nơi đó có đủ điều kiện thuận lợi về nơi ở cho sinh vật.

B. Là nơi sinh vật có thể kiếm được thức ăn.

C. Khi đó là nơi sinh sống của sinh vật.

D. Khi nơi đó không có ảnh hưởng gì đến đời sống của sinh vật.
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